
            UBND THÀNH PHỐ GIA NGHĨA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG TH NGUYỄN THỊ MINH KHAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            Số: ………………..               Nghĩa Đức, ngày 02 tháng 10 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh mục sách bài tập, sách tham khảo sử dụng trong  

trường TH Nguyễn Thị Minh Khai, từ năm học 2023 - 2024 

 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THỊ MINH KHAI 

 

Căn cứ Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo quy định về quản lí và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo (XBPTK) trong các cơ sở 

giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 

 Chỉ thị 643/CT-BGDĐT ngày 10/6/2023 về việc sử dụng sách giáo khoa trong các 

cơ sở giáo dục phổ thông; Công văn số 4433/UBND-KGVX ngày 04/8/2022 của UBND 

tỉnh về việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về danh mục sách giáo khoa sử 

dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông và chấn chỉnh tình trạng giới thiệu sách tham 

khảo trái quy định. 

Căn cứ Điều 11, Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về ban hành Điều lệ trường tiểu học; 

Thực hiện Công văn số 1682/SGDĐT-GDTH ngày 12 tháng 9 năm 2023 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông về việc hướng dẫn quản lý, lựa chọn sách tham khảo, 

sách bài tập sử dụng trong cơ sở giáo dục tiểu học từ năm học 2023- 2024 

 Công văn số 500/CV-PGDĐT ngày 27/9/2023của Phòng GD&ĐT về việc hướng 

dẫn quản lí, lựa chọn sách bài tập, sách tham khảo sử dụng trong các cơ sở giáo dục tiểu 

học từ năm học 2023 - 2024. 

Theo đề nghị của Hội đồng lựa chọn sách bài tập, sách tham khảo tại Biên bản 

ngày 30 tháng 9 năm2023, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục sách bài tập, sách tham khảo 

sử dụng trong trường TH Nguyễn Thị Minh Khai, năm học 2023 - 2024 

Điều 2. Cán bộ quản lý và Giáo viên trường TH Nguyễn Thị Minh Khai có trách 

nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về danh mục sách bài tập, sách tham khảo 

cho học sinh và cha mẹ học sinh; sử dụng sách bài tập, sách tham khảo theo quy định 

của pháp luật. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Cán bộ quản lý, Giáo viên, học sinh trường TH Nguyễn Thị Minh Khai và các tổ 

chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Phòng Giáo dục và Đào tạo (báo cáo); 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT. 

  HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Bùi Ngọc Đương 
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DANH MỤC 

Sách bài tập, sách tham khảo sử dụng trong trường TH Nguyễn Thị Minh Khai 

từ năm học 2023 - 2024 

 (Kèm theo Quyết định số:    /QĐ -THNTMK  ngày 2 tháng 10 năm 2023 của Hiệu 

trưởng trường TH Nguyễn Thị Minh Khai) 

 

Khối

/Lớp Môn 
XBPTK đề xuất, lựa chọn sử dụng Ghi 

chú Tên XBPTK Tác giả/Nhà xuất bản 

 

 

 

 

 

 

I 

Tiếng Việt 
Vở bài tập  Tiếng Việt 1 - 

Tập 1, 2 
Bùi Mạnh Hùng   

 Tập viết 1 - Tập 1, 2 Bùi Mạnh Hùng   

Toán Vở bài tập  Toán 1 - Tập 1,2 Lê Anh Vinh   

Tiếng Anh 
 Tiếng Anh 1 (I-learn Smart 

Start) Notebook 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên 

(Chủ biên) 
 

Đạo Đức Vở bài tập Đạo đức  

Đinh Phương Duy (Tổng 

chủ biên) 
 

TNXH Vở bài tập TNXH 

Đỗ Xuân Hội (Tổng chủ 

biên) 
 

Nội dung 

tích hợp 

Tài liệu giáo dục địa phương 

lớp 1 

Nhà xuất bản giáo dục Việt 

Nam 
 

Bài học STEM 1 Tường Duy Hải (chủ biên)  

 

 

 

 

 

II 

Tiếng Việt 

Vở bài tập  Tiếng Việt 2 - 

Tập 1, 2 
Bùi Mạnh Hùng   

Tập viết 2 - Tập 1, 2 Bùi Mạnh Hùng   

Toán Vở bài tập  Toán 2 - Tập 1,2 Lê Anh Vinh   

Tiếng Anh Bài tập tiếng Anh lớp 2 Hoàng Văn Vân  

Đạo Đức Vở bài tập Đạo đức 2  

Trần Thanh Bình(đồng chủ 

biên) 
 

TNXH Vở bài tập TNXH 2 

Đỗ Xuân Hội (Tổng chủ 

biên) 
 

HĐTN 
Vở Bài tập HĐTN 

Phó Đức Hòa-Vũ Quang 

Tuyên ( Đồng Tổng chủ 

biên) 

 

Tài liệu giáo dục địa phương 

lớp 2 

Nhà xuất bản giáo dục Việt 

Nam 
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Nội dung 

tích hợp Bài học STEM 2 Tường Duy Hải (chủ biên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

Tiếng Việt 

Vở bài tập  Tiếng Việt 3 - 

Tập 1, 2 

 Trần Thị Hiền Lương (chủ 

biên) 
 

Tập viết 3 - Tập 1, 2 
 Trần Thị Hiền Lương (chủ 

biên) 
 

Toán Vở bài tập  Toán 3 - Tập 1,2 
 Hà Huy Khoái - Lê Anh 

Vinh 
 

Tiếng Anh Bài tập tiếng Anh lớp 3 Hoàng Văn Vân  

Đạo Đức Vở bài tập Đạo đức 3  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng chủ 

biên) 
 

TNXH Vở bài tập TNXH 3 

Đỗ Xuân Hội (Tổng chủ 

biên) 
 

Công nghệ Vở bài tập công nghệ 

Lê Huy Hoàng ( Tổng chủ 

biên) 
 

Nội dung 

tích hợp 

Tài liệu giáo dục địa phương 

lớp 3 

Nhà xuất bản giáo dục Việt 

Nam 
 

Bài học STEM 3 Tường Duy Hải (chủ biên)  

 

 

 

 

 

 

IV 

Tiếng Việt 
Vở BT  Tiếng Việt 4 - Tập 1, 

2 
 Bùi Mạnh Hùng   

Toán Vở bài tập  Toán 4 - Tập 1,2 
 Hà Huy Khoái - Lê Anh 

Vinh 
 

Tiếng Anh Bài tập tiếng Anh lớp 4 Hoàng Văn Vân  

Đạo Đức Vở bài tập Đạo đức 4  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng chủ 

biên) 
 

LS&ĐL 
Vở bài tập Lịch sử, Địa lí 

Vũ Minh Giang (phần Lịch 

sử); Đào Ngọc Hùng (phần 

Địa lí) 

 

Khoa học Vở bài tập Khoa học Vũ Văn Hùng (chủ biên)  

HĐTN Vở Bài tập HĐTN 4 Phó Đức Hòa (chủ biên)  

Công nghệ Vở bài tập công nghệ 4 

Lê Huy Hoàng ( Tổng chủ 

biên) 
 

ND tích 

hợp Bài học STEM 4 Tường Duy Hải (chủ biên) 
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V 

Tiếng Việt 
Vở bài tập  Tiếng Việt 5 - 

Tập 1, 2 

 Trịnh Đình Dựng - 

Nguyễn Đức Hùng 
 

Toán Vở bài tập  Toán 5 - Tập 1,2 
 Trần Thúy Ngà - Nguyễn 

Thị Bình 
 

Tiếng Anh Bài tập tiếng Anh lớp 5 Hoàng Văn Vân  

Đạo Đức Vở bài tập Đạo đức 5 Lưu Thu Thủy (Chủ biên)  

LS&ĐL Vở bài tập Lịch sử, Địa lí 5 

Nguyễn Anh Dũng (chủ 

biên) 
 

Khoa học Vở bài tập Khoa học 5 Bùi Phương Nga (chủ biên)  
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